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1. Đặt vấn đề
Toàn cầu hóa, hội nhập, sự bùng nổ của khoa học

công nghệ và trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra những
cơ hội phát triển mà đặt ra rất nhiều thách thức, khó
khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (SMEs), bởi chính
đặc điểm về nguồn vốn, trình độ quản lý và khả
năng tiếp cận vốn. Trước tình hình đó, SMEs muốn
tồn tại và phát triển thì vấn đề tiên quyết là bản thân
doanh nghiệp phải tích cực đổi mới, áp dụng các
công cụ quản lý, kiểm soát mới, đem lại hiệu quả
cao, trong đó kế toán quản trị chiến lược (SMA)
được coi là một công cụ hữu hiệu cho công tác quản
trị. Đây là công cụ quản lý chiến lược còn khá mới
tại Việt Nam, tuy nhiên đã được áp dụng thành công
ở các nước phát triển. Vận dụng SMA không chỉ
nhanh chóng cung cấp cho lãnh đạo đầy đủ, toàn
diện về các thông tin về nguồn lực bên trong và định
hướng bên ngoài, ngoài ra nó còn góp phần tạo nên
giá trị cho khách hàng và cổ đông cũng như nâng
cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu của (Tortora et al., 2021; Turner et
al., 2017) đã khẳng định tầm quan trọng của việc áp

dụng kế toán quản trị chiến lược nhằm thỏa mãn nhu
cầu thông tin cho nhà quản trị, giúp doanh nghiệp
thực hiện thành công mục tiêu chiến lược kinh
doanh. Nghiên cứu của (Ma et al., 2022) đã chỉ ra
rằng kế toán quản trị chiến lược là công cụ chiến
lược để hỗ trợ công tác quản trị và nâng cao hiệu quả
hoạt động ở SMEs Trung Quốc. Nghiên cứu của
(Alamri, 2018) đã chỉ ra những lợi thế cạnh tranh
mà doanh nghiệp có thể có được, đặc biệt lợi thế về
thu hút đầu tư, từ vận dụng SMA vào thực tiễn
doanh nghiệp. Nghiên cứu của (Bromwich, 1990) đã
nêu rõ vai trò của SMA trong việc cho phép các nhà
lãnh đạo giám sát hiệu quả công việc, hợp tác với
một số chức năng quản lý, kiểm soát và định hướng
chiến lược. Lợi ích là vậy, nhưng các nhà quản trị
SMEs Việt Nam vẫn đang e ngại rằng việc áp dụng
SMA sẽ tốn kém cả về nguồn lực tài chính lẫn thời
gian thực hiện. Vậy những nhân tố nào từ phía bản
thân doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng
áp dụng kế toán quản trị chiến lược ở các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Trả lời được
câu hỏi này sẽ tìm được nguyên nhân và từ đó đưa
ra các giải pháp nhằm khuyến khích các nhà quản trị
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Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét tác động của các nhân tố bên trong doanh nghiệp đến
mức độ sẵn sàng áp dụng kế toán quản trị chiến lược (SMA) ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ phiếu trả lời của 159 nhà quản trị ở các
doanh nghiệp, nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích gồm: Phân tích nhân tố khám phá
(EFA), Phân tích yếu tố khẳng định (CFA) và Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên
cứu đã chỉ ra rằng, mức độ sẵn sàng áp dụng kế toán quản trị chiến lược ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trên địa bàn Hà Nội phụ thuộc vào: Mức độ ứng dụng công nghệ, chất lượng nhân lực kế toán, chiến lược
kinh doanh và văn hóa công. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị nhằm khuyến khích các SMEs
nâng cao khả năng vận dụng SMA trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và tăng lợi
thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
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doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn áp dụng kế
toán quản trị chiến lược như là công cụ hữu hiệu
trong quản lý. Chính vì lý do đó, nghiên cứu này
được thực hiện nhằm khám phá và đo lường các
nhân tố từ phía doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ
sẵn sàng áp dụng SMA, từ đó đưa ra một số kiến
nghị và giải pháp nhằm khuyến khích và nâng cao
hiệu quả vận dụng SMA vào thực tiễn ở SMEs trên
địa bàn Hà Nội.

Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau:
Phần 2 thảo luận về các nghiên cứu liên quan và cơ
sở lý thuyết. Phần 3 xây dựng giả thuyết nghiên cứu,
phát triển mô hình và mô tả phương pháp nghiên
cứu được sử dụng. Phần 4 báo cáo kết quả nghiên
cứu và thảo luận. Phần 5 trình bày về kết luận và các
khuyến nghị.

2. Tổng quan nghiên cứu và lý thuyết nền
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu về việc áp dụng SMA vào các

doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được nhiều học giả
quan tâm, các nghiên cứu điển hình có thể kể đến
gồm:  Nghiên cứu của (Ma et al., 2022) đã chỉ ra
rằng, các nhà quản lý cấp cao của SMEs ở Trung
Quốc chưa có hiểu biết về lợi ích và vai trò của
SMA, do đó không quan tâm đúng mức cho việc vận
dụng SMA vào thực tiễn doanh nghiệp. Nghiên cứu
của (Mihaylova & Papazov, 2022) đã chỉ ra rằng,
mức độ vận dụng SMA vào các doanh nghiệp sản
xuất vừa và nhỏ ở Bulgarian phụ thuộc rất lớn vào
nhận thức và trình độ của nhà quản trị doanh nghiệp.
Nghiên cứu của (Cescon et al., 2019) tác giả đề xuất
doanh nghiệp nên áp dụng SMA để phân tích lợi thế
của các mức độ so sánh, từ đó có thể thấy được số
lượng sản phẩm sản xuất ngày càng tăng so với các
đối thủ cạnh tranh trong ngành. Nghiên cứu của
(Aziz, 2012) đã chỉ ra rằng yếu tố Chiến lược kinh
doanh và Công nghệ thông tin có mối quan hệ đáng
kể với việc sử dụng SMA. Ngoài ra sử dụng SMA
cũng có mối quan hệ đáng kể với hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp. Nghiên cứu của  (Oyewo, 2022)
đưa ra kết luận mức độ không chắc chắn về môi
trường cảm nhận càng cao thì mức sử dụng SMA
càng lớn, đồng thời cũng cho thấy SMA được ứng
dụng nhiều hơn ở các công ty định hướng thị
trường. Nghiên cứu của (Kalkhouran et al., 2017) đã
chỉ ra rằng, việc sử dụng SMA tại các doanh nghiệp
không phụ thuộc vào các loại chiến lược mà công ty
áp dụng, vị trí địa lý của các doanh nghiệp có ảnh
hưởng nhỏ đến việc áp dụng SMA, đồng thời khẳng
định việc sử dụng SMA có liên quan tích cực với các
yếu tố bên ngoài như môi trường không chắc chắn
và các lực lượng cạnh tranh. 

Khái niệm về mức độ sẵn sàng vận dụng, đã
được các học giả về kế toán tiếp cận theo nhiều
hướng khác nhau. Nghiên cứu của (Polangi &
Santos Jr, 2013) cho rằng mức độ sẵn sàng áp dụng
là mức độ quen thuộc với các yêu cầu hạch toán của
kế toán hồi giáo, cũng như là khả năng nhận thức về
tính hữu ích và rủi ro khi minh bạch thông tin kế
toán. Nghiên cứu của (Guerreiro et al., 2008) đã
định nghĩa mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS là khả
năng áp dụng đầy đủ IFRS, sự quen thuộc được hiểu
theo kiến thức và năng lực của đơn vị trong việc sử
dụng IFRS. Nghiên cứu của (Kareem et al., 2022)
cho rằng mức độ sẵn sàng về công nghệ được đo
lường bằng xếp hạng mức độ sẵn sàng và các hoạt
động thay đổi để phù hợp với công nghệ ảnh hưởng
đáng kể đến mức độ sử dụng hệ thống thông tin kế
toán. Như vậy, có nhiều cách khác nhau khi các học
giả tiếp cận về mức độ sẵn sàng áp dụng phương
pháp hay kỹ thuật mới trong kế toán, tuy nhiên nhìn
chung thì các học giả đều cho rằng, mức độ sẵn sàng
là khả năng áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới
một cách phù hợp và hiệu quả vào từng loại hình
doanh nghiệp cụ thể. Do đó, trong nghiên cứu này,
mức độ sẵn sàng áp dụng được định nghĩa là sự
chuẩn bị sẵn sàng và là sự chuẩn bị những hoạt động
thay đổi từ phía các doanh nghiệp để áp dụng thành
công SMA vào thực tiễn ở các doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Đây là điểm mới mà các nghiên cứu trước chưa
giải quyết được.
Ở Việt Nam, các nghiên cứu về kế toán quản trị

chiến lược có thể kể đến như: Nghiên cứu của (Anh,
2012) đã phân tích số liệu khảo sát của 220 doanh
nghiệp vừa và nhỏ cho thấy nhân tố Cạnh tranh và
Phân cấp quản lý có tác động tỉ lệ thuận với việc sử
dụng kế toán quản trị chiến lược. Kết quả phân tích
còn chỉ ra rằng việc vận dụng kế toán quản trị chiến
lược có quan hệ tỉ lệ thuận với Thành quả hoạt động
của doanh nghiệp. Nghiên cứu của (Vân & Lan,
2020) cho thấy kết quả Cơ cấu tổ chức, chiến lược
kinh doanh và định hướng thị trường ảnh hưởng đến
việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược
định hướng ra thị trường. Trong khi đó, các nhân tố
đặc điểm doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, định hướng
thị trường, kỹ thuật công nghệ thông tin ảnh hưởng
đến việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến
lược hướng tới chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt
động. Nghiên cứu của (Huyen, 2022) tập trung khảo
sát các doanh nghiệp sản xuất và kết luận về các
nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng SMA tại các
doanh nghiệp sản xuất bao gồm: Mức độ cạnh tranh;
Kế toán tham gia vào việc ra quyết định chiến lược;
Xây dựng chiến lược kinh doanh; Quy mô công ty;
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Trình độ công nghệ. Mặc khác, nghiên cứu cũng chỉ
ra sự phân cấp quản lý không ảnh hưởng đến áp
dụng SMA tại doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. 

Từ phần tổng quan nghiên cứu có thể thấy rằng,
nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị chiến lược
đang là vấn đề được các nhà khoa học trong và
ngoài nước quan tâm, tuy nhiên các nghiên cứu chủ
yếu tập trung ở các nước phát triển và rất ít các
nghiên cứu về mức độ sẵn sàng. Các nghiên cứu ở
Việt Nam về vận dụng kế toán quản trị chiến lược
cho từng loại hình doanh nghiệp cũng đã được thực
hiện, nhưng phần lớn các nghiên cứu được thực hiện
ở các doanh lớn, mà chưa có nghiên cứu nào được
thực hiện để đánh giá mức độ sẵn sàng vận dụng kế
toán quản trị chiến lược ở doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nghiên cứu của (Soa et al., 2022) đã chỉ ra rằng, chỉ
một số rất ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và
đang vận dụng SMA, vì vậy phần lớn các doanh
nghiêp vừa và nhỏ đang trong giai đoạn tìm hiểu.
SMEs với đặc thù khó khăn và hạn chế về nguồn
vốn, về trình độ nguồn lực quản lý, vì vậy cần thiết
phải có chính sách hỗ trợ, khuyến khích SMEs đẩy
nhanh quá trình áp dụng để nâng cao hiệu quả quản
lý, thu hút đầu tư.

2.2. Lý thuyết nền
Để xây dựng mô hình nghiên cứu về mức độ sẵn

sàng áp dụng kế toán quản trị chiến lược vào thực
tiễn các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu đã sử dụng
các lý thuyết nền như sau:

- Lý thuyết dự phòng: Theo nghiên cứu của (Weill
& Olson, 1989), lý thuyết dự phòng được sử dụng để
nghiên cứu SMA trong mối quan hệ tương tác với
môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Theo lý
thuyết này thì thành quả hoạt động của tổ chức phụ
thuộc vào nền tảng của tổ chức đó. Nền tảng ở đây
được hiểu là khả năng ứng phó với sự không chắc
chắn của môi trường kinh doanh. Nghiên cứu của
(Kareem et al., 2022) chỉ ra lý thuyết phù hợp giữa
cơ cấu tổ chức và các biến theo ngữ cảnh được gọi
chung là lý thuyết dự phòng. Lý thuyết dự phòng
được vận dụng trong nghiên cứu này để giải thích sự
tác động của hai nhân tố trình độ công nghệ và chiến
lược kinh doanh đến mức độ sẵn sàng áp dụng kế
toán quản trị chiến lược ở SMEs.

- Lý thuyết đại diện: Nghiên cứu của (Kreitz &
Weihrauch, 1985) về lý thuyết đại diện khẳng định
rằng do không có thông tin đầy đủ và bất cân xứng
thông tin giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền
nên sẽ phát sinh xung đột về lợi ích. Vì vậy, để hạn
chế xung đột thì cần có sự phân cấp quản lý, đảm
bảo lợi ích cân bằng giữa bên uỷ quyền và bên được
uỷ quyền. Lý thuyết đại diện được các nhà quản lý

sử dụng để xây dựng hệ thống kế toán quản trị chiến
lược cho từng đơn vị, bộ phận phù hợp với cấu trúc
tổ chức của doanh nghiệp. Để xây dựng hệ thống kế
toán quản trị chiến lược phù hợp nhằm nâng cao kết
quả hoạt động của từng bộ phận, đảm bảo lợi ích của
nhà đầu tư và các cổ đông thì cần thiết quan tâm đến
tính cân đối của thông tin. Vì vậy, thông qua lý
thuyết đại diện, nghiên cứu đã hình thành ý tưởng về
tác động của nhân tố, sự phân cấp quản lý và mức
độ tham gia của kế toán tham gia vào việc ra quyết
định chiến lược đến mức độ sẵn sàng vận dụng
SMA vào thực tiễn SMEs.

- Lý thuyết thể chế: (North, 1993) định nghĩa thể
chế là những luật lệ, quy tắc của cuộc chơi trong xã
hội. Nói chính xác hơn, đó là những ràng buộc do
con người tạo ra để điều chỉnh và định hình các
tương tác của mình. Lý thuyết thể chế nhấn mạnh
đến vai trò của thể chế đối với hành vi của con
người. Lý thuyết thể chế đã được chứng minh là
công cụ giải thích mạnh mẽ và phổ biến để phân tích
sự thay đổi và hành vi của tổ chức. Nghiên cứu của
(Berthod, 2016) đã chỉ ra rằng, khung thể chế được
xây dựng dựa trên thể chế trong phân tích về thiết kế
và tổ chức. Khung thể chế đề cập đến quyền lực ở
hai góc độ: quyền lực của nhân viên kế toán quản trị
trong việc đề xuất và giới thiệu vận dụng các kỹ
thuật mới của kế toán quản trị chiến lược, đồng thời
trách nhiệm của nhân viên kế toán quản trị khi đề
xuất cần phải căn cứ trên kế hoạch và mục tiêu phát
triển chung của doanh nghiệp đã đặt ra. Mặt khác,
theo lý thuyết thể chế thì sự giới thiệu vận dụng kỹ
thuật mới nói chung và kỹ thuật của kế toán quản trị
nói riêng sẽ gặp phải sự phản kháng của lực lượng
chưa chấp nhận sự thay đổi dưới hình thức “quyền
lực của hệ thống” để duy trì sự ổn định và không
muốn đối mặt với những thách thức từ sự thay đổi.
Vì vậy, khung thể chế được nghiên cứu sử dụng để
giải thích sự tác động của nhân tố chất lượng nguồn
nhân lực và văn hoá của công ty đến mức độ sẵn
sàng vận dụng SMA ở SMEs.

3. Giả thuyết nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu

3.1. Giả thuyết nghiên cứu
Từ tổng quan các nghiên cứu liên quan và nghiên

cứu về các lý thuyết nền, nhóm nghiên cứu đã dự
kiến các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng vận
dụng kế toán quản trị chiến lược vào thực tiễn ở các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Mô
hình được thiết lập dựa vào các nghiên cứu trước và
phát triển để phù hợp với đặc điểm của đối tượng
nghiên cứu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa
bàn Hà Nội. Tiếp đó, nhóm nghiên cứu tham vấn ý
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kiến chuyên gia và điều chỉnh 1 lần nữa để phù hợp
nhất với điều kiện thực tế ở các doanh nghiệp vừa và
nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Mô hình nghiên cứu bao
gồm 5 nhân tố được xây dựng theo hình 1.

Thứ nhất, Phân cấp quản lý: Nghiên cứu của
(Ma et al., 2022) đã chỉ ra rằng, các doanh nghiệp có
cấu trúc phân cấp quản lý càng cao thì nhu cầu đòi
hỏi việc vận hành một hệ thống quản trị chiến lược
càng phức tạp. Tại Việt Nam, các nghiên cứu cũng
đã chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa phân cấp quản
lý và việc vận dụng kế toán quản trị chi phí vào
doanh nghiệp (Anh, 2016). Việc phân cấp đòi hỏi
nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp luôn phải
chịu nhiều trách nhiệm hơn trong việc hoạch định,
vận hành và kiểm soát các hoạt động liên quan của
doanh nghiệp. Chính vì thế, các công cụ quản trị
hiện đại nói chung, trong đó có các công cụ của kế
toán quản trị chiến lược sẽ được các doanh nghiệp
hướng tới vận dụng nhiều hơn. Như vậy, mức độ
phân cấp quản lý trong doanh nghiệp tác động đến
mức độ sẵn sàng để vận dụng các công cụ quản trị
hiện đại của doanh nghiệp, nhằm giúp nhà quản trị
các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó,
giả thuyết thứ nhất được đưa ra là:

H1: Mức độ phân cấp quản lý ảnh hưởng thuận
chiều đến mức độ sẵn sàng vận dụng SMA.

Thứ hai, Chất lượng nguồn nhân lực kế toán:
Chất lượng nguồn nhân lực kế toán được coi là yếu
tố then chốt để triển khai vận dụng các công cụ kế
toán quản trị chiến lược. Chất lượng nguồn nhân lực
kế toán sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả và mức
độ thành công của việc vận dụng kế toán quản trị
chiến lược vào doanh nghiệp, chính vì họ là những
người trực tiếp tham gia, thực hành và cung cấp
thông tin theo yêu cầu của nhà lãnh đạo. Nghiên cứu
của (Tortora et al., 2021) đã khẳng định rằng chất
lượng nguồn nhân lực kế toán càng cao thì mức độ
sẵn sàng vận dụng SMA của doanh nghiệp càng cao
và khả năng vận dụng thành công càng cao. Kết quả
nghiên cứu của Đoàn Phi Ngọc Anh (2012) cũng
cho thấy tác động tích cực của trình độ nhân lực kế

toán đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược
vào doanh nghiệp. Do đó, giả thuyết thứ 2 được đưa
ra là: 

H2: Chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh

hưởng thuận chiều đến mức độ sẵn sàng vận dụng
SMA

Thứ ba, Trình độ công nghệ: Trình độ công nghệ
là yếu tố nội bộ quan trọng đối với mọi tổ chức trong
việc cải tiến hiệu quả hoạt động. Ngày nay, trình độ
công nghệ được coi là yếu tố cốt lõi để phát triển của
hệ thống quản trị đơn vị nói chung và hệ thống kế
toán nói riêng. Nghiên cứu của (Alamri, 2018) cho
thấy trình độ công nghệ ảnh hưởng tích cực đến việc
vận hành, áp dụng kế toán quản trị nói chung của
doanh nghiệp. Nghiên cứu của Bùi Thị Trúc Quy
(2020) cũng chỉ ra trình độ công nghệ có mối quan
hệ mật thiết đến việc áp dụng kế toán quản trị tại các
doanh nghiệp sản xuất, đó là một trong những yếu tố
cốt lõi ảnh hưởng tới công tác tổ chức và mở rộng
kỹ thuật của kế toán quản trị. Vì vậy, giả thuyết thứ
3 được nhóm tác giả đề xuất như sau:

H3: Trình độ công nghệ ảnh hưởng thuận chiều
đến mức độ sẵn sàng vận dụng SMA.

Thứ tư, Chiến lược kinh doanh: Nghiên cứu của
(Doktoralina & Apollo, 2019) cho rằng việc áp
dụng kế toán quản trị chiến lược sẽ giúp doanh
nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý hơn.
Nghiên cứu của (Santini, 2013) cho rằng chiến lược
khác biệt hóa ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng
các kỹ thuật của kế toán quản trị chiến lược. Trong
thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện
nay, xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp,
thích ứng linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp có được
lợi thế cạnh tranh rất lớn, đặc biệt là với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, các doanh nghiệp cần
phải có thêm nhiều công cụ kế toán quản trị chiến
lược để hỗ trợ cung cấp thông tin cho việc hoạch
định chiến lược. Do đó, giả thuyết thứ 4 được đưa
ra là:

H4: Chiến lược kinh doanh ảnh hưởng thuận
chiều đến mức độ sẵn sàng vận dụng SMA.
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Thứ năm, Văn hóa công ty: Một đơn vị mà nhân
viên nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo, các nhân viên
có mối quan hệ khăng khít, giúp đỡ lẫn nhau trong
công việc, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của
công ty thì mức độ thành công khi vận dụng các
chiến lược mới nói chung và các công cụ của kế toán
quản trị nói riêng sẽ dễ dàng đạt được sự thành công
cao. Văn hóa công ty cũng tác động đến mức độ sẵn
sàng thay đổi của nhà quản trị các cấp trong công ty.
Nghiên cứu của (Huyen, 2022); (Lê, 2020) cũng đã
chỉ ra ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự thành
công của việc vận dụng kế toán quản trị chiến
lược vào công ty. Do đó, giả thuyết thứ 5 được đưa
ra là:

H5: Văn hóa công ty ảnh hưởng thuận chiều đến
mức độ sẵn sàng vận dụng SMA.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tác

giả đã xây dựng thang đo các biến được thể hiện ở
bảng 1. Sử dụng thang đo Likert 5 điểm (từ 1 điểm
tương ứng với mức độ Rất thấp cho đến 5 điểm
tương ứng với mức độ Rất tốt) để đo lường đánh giá
các biến trong mô hình. Đối tượng khảo sát là các
giám đốc tài chính, kế toán trưởng và kế toán tổng
hợp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa vận dụng
các kỹ thuật của SMA để hỗ trợ cho công tác quản
lý trên địa bàn Hà Nội, thời gian khảo sát từ tháng
1/2021 đến tháng 7/2021. Số phiếu khảo sát phát ra
là 370 phiếu, thu về 226 phiếu, số phiếu hợp lệ được
đưa vào nghiên cứu là 159 phiếu. Phiếu khảo sát sơ
bộ được xây dựng và gửi đến đối tượng khảo sát
thông qua ứng dụng Google biểu mẫu (truy cập tại:
https://docs.google.com).

Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng,
dữ liệu thu được từ khảo sát sẽ được xử lý bằng phần
mềm SPSS 20 và AMOS 20. Trước hết, kiểm định
thang đo về độ tin cậy, độ hội tụ và độ phân biệt
thông qua hệ số Cronbach Alpha và phân tích yếu tố
khám phá (EFA), sau đó tiến hành phân tích nhân tố
khẳng định (CFA) để đánh giá thang đo. Cuối cùng,
phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu và
khẳng định sự ảnh hưởng của các nhân tố bên trong
doanh nghiệp đến mức độ sẵn sàng vận dụng kế toán
quản trị chiến lược. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đánh giá mức độ sẵn sàng vận dụng SMA

ở SMEs trên địa bàn Hà Nội
Mẫu theo đối tượng khảo sát đến từ các nhà quản

trị ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc.
Kết quả thu được 159 phiếu trả lời hợp lệ và được
phân loại theo 3 tiêu chí: Lĩnh vực hoạt động, đặc

điểm niêm yết và quy mô của doanh nghiệp. Kết quả
thống kê được thể hiện ở hình 2 cho thấy: Nhìn
chung các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội sẵn
sàng để vận dụng SMA ở mức độ thấp. Mức trung
bình giao động từ khoảng 1,15 đến 4,27 trên thang
5, cụ thể kết quả thống kê theo lĩnh vực hoạt động
thì SMEs thuộc lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng có
mức độ sẵn sàng vận dụng các kỹ thuật của SMA
cao nhất và SMEs thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp và thuỷ sản có mức độ sẵn sàng thấp nhất.
Kết quả thống kê theo quy mô thì các doanh nghiệp
có quy mô vừa là nhóm sẵn sàng vận dụng SMA cao
nhất trong SMEs và các doanh nghiệp có quy mô
siêu nhỏ thì chưa thực sự sẵn sàng để áp dụng IFRS.
Kết quả thống kê theo đặc điểm niêm yết thì mức độ
sẵn sàng vận dụng SMA giao động từ 2,17 đến 4,25
trên thang 5, các doanh nghiệp niêm yết trên thị
trường chứng khoán có mức độ sẵn sàng cho việc
vận dụng SMA cao hơn hẳn so với doanh nghiệp
chưa niêm yết, điều này chứng tỏ các doanh nghiệp
niêm yết có nhu cầu minh bạch thông tin càng cao
thì mức độ sẵn sàng áp dụng các kỹ thuật của kế
toán quản trị hiện đại càng cao.

4.2. Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo
Kết quả phân tích độ tin cậy và độ giá trị của

thang đo được trình bày ở bảng 2. Kiểm định
Cronbach’s Alpha được tiến hành trên 6 thang đo
với 22 biến quan sát, thu được kết quả cho thấy độ
tin cậy của các thang đo đều thỏa mãn tiêu chuẩn
Cronbach’s Alpha từng thang đo > 0,6, hệ số tương
quan biến - tổng > 0,3 (Gliem & Gliem, 2003).
Ngoại trừ biến NL5 của thang đo “Chất lượng nhân
lực kế toán” có hệ số tương quan biến - tổng bằng
0,05, nhỏ hơn 0,3 nên bị loại khỏi mô hình. Vì vậy,
còn lại 21 biến quan sát tiếp tục được đưa vào phân
tích nhân tố khẳng định EFA. Kích thước mẫu
nghiên cứu là 159 lớn hơn năm lần so với số lượng
biến quan sát sử đụng trong nghiên cứu, do đó mẫu
nghiên cứu phù hợp để thực hiện phân tích yếu tố
khám phá (Chan & Idris, 2017)

Kết quả phân tích yếu tố khám phá (EFA) cho
biến độc lập thông qua kiểm định Bartlett’s và KMO
cho thấy, kiểm định Bartlett’s có giá trị là 1.321,028
với mức ý nghĩa Sig. bằng 0,000 (nhỏ hơn 0,05), bác
bỏ giả thuyết các biến quan sát của biến độc lập
không tương quan với nhau trong tổng thể. Như vậy,
giả thuyết về mô hình nhân tố là không phù hợp sẽ
bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để nghiên
cứu là hoàn toàn phù hợp. KMO có giá trị là 0,697
(lớn hơn 0,5), thỏa mãn 0.5 < KMO < 1. Hệ số tải
nhân tố đều lớn hơn 0,5. Phân tích EFA cho kết quả
có 6 nhân tố được rút trích và các biến quan sát
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trong các nhân tố vẫn giữ nguyên nên có thể kết luận
phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA là
phù hợp với nghiên cứu. Hệ số Eigenvalues của
nhân tố thứ 8 có giá trị thấp nhất là 1,008 > 1 và tổng
phương sai trích là 69,469% > 50%. Vì vậy, 6 nhân

tố với 20 biến quan sát thỏa mãn yêu cầu khi phân
tích CFA.

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Mô hình nghiên cứu gồm 6 nhân tố và 21 biến

quan sát sau khi thỏa mãn điều kiện phân tích EFA
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Bảng 1: Nội dung thang đo các nhân tố đã điều chỉnh

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)



tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khẳng định
CFA. Phân tích nhân tố khẳng định lần đầu cho kết
quả chỉ số CMIN/DF = 1,514 < 2; TLI = 0,942 >
0,9, CFI = 0,971 > 0.9; GFI = 0,937 > 0,9 và chỉ số
RMSEA = 0,043 < 0.05. Kết quả nghiên cứu cho
thấy mô hình tới hạn đều đạt chỉ số đặt ra, do đó mô
hình nghiên cứu có mức độ phù hợp với dữ liệu
nghiên cứu cao. Kiểm định độ tin cậy và tính phân

biệt đều thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, độ tin cậy, tính
phân biệt, tính hội tụ của các thang đo trong mô hình
nghiên cứu đều được đảm bảo.

4.4. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
(SEM)

Qua phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho
kết quả chỉ số chi-square = 1135.416 và bậc tự do df
= 453, từ đó ta tính được tỷ số chi-square/df = 2,506

75
!

Số 175/2023

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

Nguồn: Tác giả tự tính toán
Hình 2: Mức độ sẵn sàng áp dụng SMA của SMEs ở Hà Nội

Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy và phân tích nhân tố khám phá EFA 

(Nguồn: Tác giả tự tính toán)
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< 3; ngoài ra còn các chỉ số TLI = 0,942 > 0,9; CFI
= 0,977 > 0,9; GFI = 0,934 > 0,9; RMSEA = 0,044
< 0,05; P = 0,000. Như vậy có thể thấy sự phù hợp

của mô hình nghiên cứu với dữ liệu đã thu thập được
trên thực tế.
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(Nguồn: Tác giả tự tính toán)
Hình 3: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán)
Hình 4: Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM



Tiếp đến, chúng ta xem xét các giả thuyết về các
nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng vận dụng
SMA ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
Thành phố Hà Nội. Bảng 3 trình bày kết quả ước
lượng mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình.

Kết quả phân tích cho thấy các biến NL, CN, CL,
VH tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng vận
dụng SMA và có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%
(P < 0,05). Các nhân tố tác động theo mức độ giảm
dần như sau: Trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực
kế toán, chiến lược kinh doanh và văn hoá công ty.
Bên cạnh đó nhân tố “Phân cấp quản lý” không tác
động tới mức độ sẵn sàng vận dụng SMA do biến này
có P > 0,05. Kết quả ngày có sự khác biệt với nghiên
cứu của (Soa et al., 2022), về nhân tố văn hóa có tác
động cùng chiều đến khả năng vận dụng SMA.

4.5. Kiểm định ước lượng mô hình nghiên cứu
bằng Bootstrap

Thực hiện kiểm định Bootstrap sau khi kiểm tra
mô hình SEM nhằm xác minh các thông số trong mô
hình lý thuyết, đánh giá lại độ tin cậy của các ước
lượng. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại và
có thay đổi từ mẫu ban đầu. Sử dụng kích thước mẫu
là 1000 để kiểm định Bootstrap cho nghiên cứu.
Bảng 4 trình bày kết quả ước lượng mô hình bằng
Bootstrap với N =1000.

Kết quả cho thấy các chỉ số CR có giá trị tuyệt
đối đều không vượt quá 1,96 nên có thể đưa ra nhận
định rằng độ lệch khác 0 không có ý nghĩa thống kê

ở độ tin cậy 95%. Như vậy, có thể kết luận rằng mô
hình ước lượng là đáng tin cậy.

4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Giá trị R2 trong mô hình SEM có giá trị là 61,4%

có nghĩa là biến các nhân tố ảnh hưởng giải thích

được 61,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc SMA.
R2 = 61,4%>50% là tương đối cao nên các nhân tố
được nhóm nghiên cứu lựa chọn có mức độ phù hợp
và đặc trưng cho các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ
sẵn sàng áp dụng SMA của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ ở Thành phố Hà Nội. Qua đó, nhóm nghiên cứu
đã xác định được 4 nhân tố tác động đến mức độ sẵn
sàng áp dụng SMA trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
lần lượt theo thứ tự sau: 

Thứ nhất, nhân tố “Trình độ công nghệ” có tác
động mạnh nhất đến mức độ sẵn sàng áp dụng SMA.
Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng
4.0, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản
xuất, quản lý kinh doanh của doanh nghiệp là điều
tất yếu. Vì vậy, nếu doanh nghiệp có mức độ vận
dụng công nghệ vào các hoạt động của doanh
nghiệp cao thì doanh nghiệp càng sẵn sàng vận dụng
SMA và vận dụng đạt hiệu quả cao. Do đó, thúc đẩy
ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý nói
chung và hoạt động kế toán nói riêng sẽ nâng cao
hiệu quả và chất lượng thông tin được cung cấp cho

quá trình ra quyết định của nhà quản trị. Bên cạnh
những lợi ích, thì nhà quản trị Doanh nghiệp cũng
nên xem xét những rủi ro liên quan đến bảo mật
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Bảng 3: Kết quả ước lượng mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán)

Bảng 4: Kết quả ước lượng mô hình bằng Bootstrap với N = 1000

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán)
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thông tin để lường trước những rủi ro có thể xảy ra.  
Thứ hai, “Chất lượng nhân lực kế toán” có tác

động mạnh thứ hai đến mức độ sẵn sàng áp dụng
SMA. Các công cụ kỹ thuật của SMA cũng đã dần
phố biến và được các doanh nghiệp ứng dụng vào
thực tiễn, giúp doanh nghiệp hướng đến yêu cầu mới
của nền kinh tế số hóa về quản trị chiến lược, quản
trị rủi ro, quản trị chuỗi giá trị. Để DN có thể áp
dụng công cụ này thì yêu cầu tất yếu là đào tạo chất
lượng nhân lực kế toán chuyên sâu về SMA. Chất
lượng nguồn nhân lực kế toán tác động tích cực đến
hiệu quả vận dụng SMA vào hoạt động quản lý.

Thứ ba, “Chiến lược kinh doanh” có tác động
cùng chiều đến mức độ sẵn sàng áp dụng SMA vào
thực tiễn. Để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu
quả, nhà quản lý doanh nghiệp cần thu thập nhiều
thông tin quan trọng và phù hợp. Chính lúc này, vận
dụng SMA sẽ giúp kế toán có thể đưa ra thông tin
cần thiết đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý. Vì vậy,
đẩy nhanh quá trình ứng dụng SMA là cần thiết và
xây dựng chiến lược kinh doanh càng chi tiết, càng
khoa học, hợp lý thì quá trình ứng dụng các kỹ thuật
của SMA vào thực tiễn càng thuận lợi hơn. 

Thứ tư, “Văn hóa công ty” có tác động cùng
chiều đến mức độ sẵn sàng áp dụng SMA vào thực
tiễn. Vì vậy, việc xây dựng môi trường làm việc, văn
hóa hỗ trợ của cấp trên, của các phòng ban trong
công ty sẽ là điều kiện thuận lợi để ứng dụng các kỹ
thuật của SMA vào thực tiễn doanh nghiệp. Do đó,
xây dựng cấu trúc tổ chức rõ ràng, khả năng thích
ứng cao của các bộ phận, chú trọng vào kết quả hơn
là hình thức sẽ là nhân tố góp phần đẩy nhanh tốc độ
và nâng cao hiệu quả của việc vận dụng các kỹ thuật
của SMA.

5. Kết luận
A ́p dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định

tính và định lượng, nghiên cứu đã phân tích, đánh
giá, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên
trong doanh nghiệp đến mức độ sẵn sàng vận dụng
SMA, đó là: Trình độ công nghệ, chất lượng nhân
lực kế toán, chiến lược kinh doanh và văn hoá công
ty, kết quả nghiên cứu phù hợp với kết quả của
(Anh, 2012; Ma et al., 2022; Soa et al., 2022). Từ
kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số
khuyến nghị nhằm hoàn thiện và thúc đẩy tiến trình
vận dụng các kỹ thuật tiên tiến của SMA vào thực
tiễn ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Hà
Nội trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu còn một
số hạn chế như: mẫu nghiên cứu (chưa phủ đều và
số lượng chưa nhiều), do đó kết quả nghiên cứu suy
ra cho tổng thể có độ tin cậy chưa cao, mức độ các
yếu tố trong mô hình nghiên cứu giải thích sự biến

động của mức độ sẵn sàng vận dụng SMA chưa cao,
chứng tỏ còn có các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức
độ sẵn sàng vận dụng SMA nhưng chưa được đưa
vào mô hình trong nghiên cứu này. Đây chính là
những gợ̣i mở cho các nghiên cứu tiếp theo trong
tương lai.!
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Summary

This study was conducted to examine the impact
of internal factors on the level of willingness to
apply strategic management accounting (SMA) in
small and medium enterprises (SMEs) in Hanoi.
Based on the data collected from the answer sheets
of 159 managers, the authors used analytical meth-
ods including: exploratory factor analysis (EFA),
affirmative factor analysis. (CFA) and Linear
Structural Model Analysis (SEM). Research results
have shown that the level of willingness to apply
strategic management accounting in small and
medium enterprises in Hanoi depends on: Level of
technology application, quality of accounting
human resources, the company’s business strategy
and company culture. Since then, the research team
has made recommendations to encourage SMEs to
improve their ability to apply SMA in their opera-
tions in order to improve efficiency and increase
their competitive advantage.
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